
STT Mác thép Tiêu chuẩn
Quốc gia/Nhà 

sản xuất

Tiêu chuẩn tương 

đương

1 DX52D+AS EN 10346 Châu Âu

2 DX51D+Z EN 10346 Châu Âu

3 SGC400 ZSNCX JIS G3302 Nhật Bản

4 SGCC ZNCX JIS G3302 Nhật Bản

5 SA1E JIS G3314 Nhật Bản

6 DC51D+Z Q/BQB 420 Trung Quốc

7 DC53D+Z Q/BQB 420 Trung Quốc

8 S250GD+Z Q/BQB 420 Trung Quốc

9 S300GD+AZ Q/BQB 425 Trung Quốc

10 DX52D+Z VFDST00005002 Việt Nam

11 DX53D+Z VFDST00005002 Việt Nam

12 DX56D+Z VFDST00005002 Việt Nam

13 DX57D+Z VFDST00005002 Việt Nam

14 S500MCD+Z VFDST00005010 Việt Nam

15 HC340XD+Z VFDST00005011 Việt Nam

16 HC450XD+Z VFDST00005011 Việt Nam

17 CR300LA VFDST00005203 Việt Nam

18 CR420LA VFDST00005203 Việt Nam

19 CR330Y590T-DP VFDST00005207 Việt Nam

20 CR440Y780T-DP VFDST00005207 Việt Nam

21 CR660Y780T-CP VFDST00005208 Việt Nam

22 HC180YD+Z VFDST00021608 Việt Nam

23 HC220YD+Z VFDST00021608 Việt Nam

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP MẠ ĐỀ XUẤT LOẠI TRỪ

(Mục đích phục vụ trong sản xuất ô tô)



24 HC260YD+Z VFDST00021608 Việt Nam

25 EN-DC01+ZE EN Châu Âu
EN 10152-2024 

DC01+ZE

26 EN-DC03+ZE EN Châu Âu
EN 10152-2024 

DC03+ZE

27 EN-DC04+ZE EN Châu Âu
EN 10152-2024 

DC04+ZE

28 EN-S350GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX56D+Z

29 EN-S420GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX56D+Z

30 EN-DX51D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX51D+Z

31 EN-DX52D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX52D+Z

32 EN-DX53D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX53D+Z

33 EN-DX54D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX54D+Z

34 EN-DX54D+Z-E EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX56D+Z

35 EN-DX56D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX56D+Z

36 EN-DX56D+Z-E EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX56D+Z

37 EN-DX57D+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX57D+Z

38 EN-DX57D+Z-E EN Châu Âu
EN 10346-2024 

DX57D+Z

39 EN-HCT590X+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX590DP+Z

40 EN-HCT780X+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX780DP+Z

41 EN-HCT980X+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX980DP+Z

42 EN-HX180YD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX180YD+Z



43 EN-HX220BD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX220BD+Z

44 EN-HX220BD+Z-E EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX220BD+Z

45 EN-HX220YD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX220YD+Z

46 EN-HX260LAD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX260LAD+Z

47 EN-HX260YD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX260YD+Z

48 EN-HX300LAD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX300LAD+Z

49 EN-HX340LAD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX340LAD+Z

50 EN-HX380LAD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX380LAD+Z

51 EN-HX420LAD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

HX420LAD+Z

52 EN-S220GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

S220GD+Z

53 EN-S250GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

S250GD+Z

54 EN-S280GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

S280GD+Z

55 EN-S320GD+Z EN Châu Âu
EN 10346-2024 

S320GD+Z

56 SABC1470 HMG Hàn Quốc
JIS G 3114:2020 

SABC1470

57 SECC HMG Hàn Quốc
JIS G 3313:2017 

SECC

58 SECEN HMG Hàn Quốc
JIS G 3313:2017 

SECEN

59 SGACC HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACC

60 SGACC-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACC-E



61 SGACD HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACD

62 SGACD-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACD-E

63 SGACEN HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACEN

64 SGACEN-E HMG Hàn Quốc
EN 10346-2024 

DX54D+Z

65 SGACUD HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACUD

66 SGACUD-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGACUD-E

67 SGAFC1180QP HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC1180QP

68 SGAFC1180RA HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

69 SGAFC1180Y HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

70 SGAFC490DP-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC490DP-E

71 SGAFC490Y-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC490Y-E

72 SGAFC590 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC590

73 SGAFC590DP HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC590DP

74 SGAFC590RA HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

75 SGAFC590TR HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC590TR

76 SGAFC780DP HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC780DP

77 SGAFC780H HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

78 SGAFC780RA HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất



79 SGAFC780TR HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC780TR

80 SGAFC980H HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFC980H

81 SGAFC980RA HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

82 SGAFC980Y HMG Hàn Quốc
Tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất

83 SGARC340 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC340

84 SGARC340BH-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC340BH-E

85 SGARC340E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC340E

86 SGARC340E-E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC340E-E

87 SGARC390 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC390

88 SGARC390E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC390E

89 SGARC440 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC440

90 SGARC440E HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGARC440E

91 SGH400 HMG Hàn Quốc
JIS G 3302:2023 

SGH400

92 SGH440 HMG Hàn Quốc
JIS G 3302:2023 

SGH440

93 SGHC HMG Hàn Quốc
JIS G 3302:2023 

SGHC

94 SGPH400 HMG Hàn Quốc
JIS G 3302:2023 

SGPH400

95 SGPH440 HMG Hàn Quốc
JIS G 3302:2023 

SGPH440

96 SGAFH540FB HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFH540FB



97 SGAFH590FB HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAFH590FB

98 SGAHC HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAHC

99 SGAPH370 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAPH370

100 SGAPH440 HMG Hàn Quốc
JIS G 3323:2019 

SGAPH440

101 DC01+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC01+ZE

102 DC03+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC03+ZE

103 DC04+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC04+ZE

104 DC05+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC05+ZE

105 DC06+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC06+ZE

106 DC07+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10152-2024 

DC07+ZE

107 DX51D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX51D+Z

108 DX52D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX52D+Z

109 DX53D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX53D+Z

110 DX54D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX54D+Z

111 DX56D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX56D+Z

112 DX57D+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

DX57D+Z

113 HC180B+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC180B+ZE

114 HC220B+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC220B+ZE



115 HC260B+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC260B+ZE

116 HC330B+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC330B+ZE

117 HC180BD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX180BD+Z

118 BC220BD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX220BD+Z

119 HC260BD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX260BD+Z

120 HC330BD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX330BD+Z

121 HC260LA+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC260LA+ZE

122 HC300LA+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC300LA+ZE

123 HC340LA+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC340LA+ZE

124 HC380LA+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC380LA+ZE

125 HC420LA+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC420LA+ZE

126 HC220LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX220LAD+Z

127 HC260LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX260LAD+Z

128 HC300LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX300LAD+Z

129 HC340LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX340LAD+Z

130 HC380LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX380LAD+Z

131 HC420LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX420LAD+Z

132 S315MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S315MC+ZE



133 S420MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S420MC+ZE

134 S460MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S460MC+ZE

135 S500MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S500MC+ZE

136 S550MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S550MC+ZE

137 S600MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S600MC+ZE

138 S650MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S650MC+ZE

139 S700MC+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S700MC+ZE

140 H260LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX260LAD+Z

141 H300LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX300LAD+Z

142 H340LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX340LAD+Z

143 H380LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX380LAD+Z

144 H420LAD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX420LAD+Z

145 S315MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S315MC+Z

146 S355MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S355MC+Z

147 S420MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S420MC+Z

148 S460MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S460MC+Z

149 S500MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S500MC+Z

150 S600MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S600MC+Z



151 S650MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S650MC+Z

152 S700MCD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

S700MC+Z

153 HC260X+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX260YD+ZE

154 HC300X+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX300YD+ZE

155 HC340X+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX340YD+ZE

156 HC450X+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX450YD+ZE

157 HC700X+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX700YD+ZE

158 HC260XD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX260YD+Z

159 HC300XD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX300YD+Z

160 HC340XD+D VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX340YD+D

161 HC450XD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX450YD+Z

162 HC600C+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC600CP+ZE

163 HC680C+ZE VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC680CP+ZE

164 HC600CD+Z VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX600DP+Z

165 CR1 VINFAST Việt Nam
EN 10130-2023 

DC01

166 CR2 VINFAST Việt Nam
EN 10130-2023 

DC03

167 CR3 VINFAST Việt Nam
EN 10130-2023 

DC04

168 CR4 VINFAST Việt Nam
EN 10130-2023 

DC05



169 CR5 VINFAST Việt Nam
EN 10130-2023 

DC06

170 CR180IF VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC180Y

171 CR210IF VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC220Y

172 CR240IF VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC260Y

173 CR180BH VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC180B

174 CR210BH VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC220B

175 CR240BH VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC260B

176 CR270BH VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC300B

177 CR210LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC220LA

178 CR240LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC260LA

179 CR270LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC300LA

180 CR300LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC340LA

181 CR340LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC380LA

182 CR380LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC420LA

183 CR420LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC460LA

184 CR460LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC500LA

185 HR300LA VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S315MC

186 HR340LA VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S355MC



187 HR380LA VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S420MC

188 HR420LAD VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S460MC

189 HR460LA VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S500MC

190 HR500LA VINFAST Việt Nam
EN 10149-2-2013 

S550MC

191 CR250Y440T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX340DP

192 CR290Y490T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX420DP

193 CR330Y590T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX500DP

194 CR440Y780T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX780DP

195 CR700Y980T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX980DP

196 HR330Y580T-DP VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX600DP

197 CR400Y690T-TR VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HCT690T+Z

198 CR570Y780T-CP VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HCT780C+Z

199 CR600Y780T-CP VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HCT780C+Z

200 CR950Y1200T-MS VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HCT1200M+Z

201 CR440Y780T-DH VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX780DHS+Z

202 HC180YD VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX180YD

203 HC220YD VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX220YD

204 HC260YD VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HX260YD



205 HC500LA VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC500LA

206 HD340LA VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX340LAD+Z

207 HD380LA VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX380LAD+Z

208 HD420LA VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX420LAD+Z

209 HD330X VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX340XD+Z

210 HC400T+HC600C VINFAST Việt Nam
EN 10268-2021 

HC400T/HC600CP

211 HC380WD+AS VINFAST Việt Nam
EN 10346-2024 

HX380BD+AS


